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Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
Thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Công dân nước CHXHCNVN
	Căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	
	Hiểu căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	 
	
	Từ tình huống xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,5
5%
	
	1
0.5
5%
	
	
	1
2
20%
	
	
	3
3
30%

	2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	Nhận biết được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

	
	
	

	
	
	Đánh giá việc thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,5
5%
	1/2
1
10%
	
	
	
	
	
	1/2
1
10%
	2
2,5
25%

	3. Quyền trẻ em

	

	Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em.
	Phân biệt được hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em.

	 Hiểu được ý nghĩa của quyền trẻ em.
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1
2
20%
	2
1,5
15%
	1
1
10%
	
	
	
	
	4
4,5
45%

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	3,5
4
40%
	4
3
30%
	1
2
20%
	
	0,5
1
10%

	9
10
100%
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I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
(Chọn đáp án đúng nhất, mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm)
Câu 1: Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? 
A. Màu da
B. Nơi sinh
C. Quốc tịch
D. Đất nước
Câu 2: Chị Na- ta- sa sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chị sang Việt Nam làm việc, sinh sống và nhập quốc tịch Việt Nam. Vậy chị là công dân của nước nào?
A. Công dân Mỹ
B. Công dân Việt Nam
C. [bookmark: _Hlk98002070]Công dân Nhật Bản
D. Công dân Nga
Câu 3: Biểu hiện nào dưới đây là thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ học tập của công dân?
A. Hoa tích cực học bài trên lớp và làm bài tập đầy đủ ở nhà.
B. Bình chăm chỉ học những môn yêu thích, còn các môn khác chỉ học đối phó.
C. Hà học giỏi nhưng thỉnh thoảng lại vi phạm nội quy trường học.
D. Lan tập trung học tập nên không tham gia các phong trào trong nhà trường.
Câu 4: Hành vi sau vi phạm nhóm quyền gì của trẻ em?
[image: Tội hành hạ trẻ em là gì? Mức phạt mới nhất Tội hành hạ trẻ em]
A. Nhóm quyền được sống còn
B. Nhóm quyền được tham gia
C. Nhóm quyền được phát triển
D. Nhóm quyền được bảo vệ

[bookmark: _Hlk98001261]Câu 5: (1,0 điểm) Nối các ý cột A với các ý cột B sao cho phù hợp:
	A
	B

	1. Nhóm quyền được sống còn
2. Nhóm quyền được tham gia
3. Nhóm quyền được phát triển
4. Nhóm quyền được bảo vệ
	a. Cho trẻ tham gia trại hè
b. Đưa trẻ đi tiêm ngừa
c. Cho trẻ phát biểu ý kiến
d. Không bắt trẻ đi bán hàng rong



II / TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 6: (2,0 điểm )
a. Thế nào là quyền và nghĩa vụ của công dân?
b. Trường Đ phát động phong trào làm vệ sinh xung quanh cổng trường. Bạn H không muốn tham gia hoạt động này vì cho rằng việc ấy không phải là công việc của học sinh. Em nhận xét gì về suy nghĩ của bạn H? Nếu là H, em sẽ làm gì?
Câu 7: (1,0 điểm ) Quyền trẻ em mang lại lợi ích gì cho trẻ em?
Câu 8: (2,0 diểm)  Nêu các nhóm quyền cơ bản của trẻ em.
Câu 9: (2,0 điểm ) Bạn Q có bố là công dân Nga, mẹ của bạn là công dân Việt Nam. Cả gia đình bạn chuyển về Việt Nam sinh sống. Bố mẹ bạn không thỏa thuận được việc chọn quốc tịch cho bạn ấy. Vậy bạn Q là công dân nước nào?

--- HẾT ---
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5

	Trắc nghiệm:
C
B
A
D
1-b, 2-a, 3-c, 4-d
	
0.5
0.5
0.5
0.5
1




	

Câu 6
	Tự luận:

a. Quyền là những việc công dân được hưởng quy định trong Hiến pháp
Nghĩa vụ là những việc công dân phải làm được quy định trong Hiến pháp
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi công dân. Quyền không tách rời nghĩa vụ của công dân.
b. – suy nghĩ của bạn H là sai vì không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường.
· Nếu là H, em sẽ tích cực tham gia phong trào này.
	


1





    0,5

0,5





	Câu 7
	Quyền trẻ em mang lại những lợi ích sau:
· Trẻ em được yêu thương, chăm sóc, giáo dục, vui chơi giải trí, được sống hạnh phúc.
· Được phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần. Trở thành công dân có ích cho xã hội, đất nước.
	
1

1


	Câu 8
	Các nhóm quyền cơ bản của trẻ em:
· Nhóm quyền được sống còn: là trẻ em được khai sinh, được bảo vệ, được chăm sóc sức khỏe và được sống chung với cha mẹ.
· Nhóm quyền được bảo vệ: là trẻ em được bảo vệ khỏi những hành vi như đánh đập, hành hạ, bóc lột sức lao động, xâm hại...
· Nhóm quyền được phát triển: là trẻ em được học tập, được vui chơi, giải trí, được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao...
· Nhóm quyền được tham gia: là trẻ em được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân.

	
0,5



0,5


0,5


0,5








	[bookmark: _GoBack]Câu 9
	Bạn Q là công dân Việt Nam vì bố mẹ bạn không thỏa thuận được việc chọn quốc tịch nên nhà nước Việt Nam sẽ chọn quốc tịch cho bạn trở thành công dân Việt Nam.
	

1

	Tổng 
	
	10
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